Tình hình đầu tư, sản xuất, xuất, nhập khẩu các sản phẩm CNHT thuộc nhóm ngành CNHT nhựa – cao su trong tháng 9/2021
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[bookmark: _Toc66367515][bookmark: _Toc69376146][bookmark: _Toc85466664]I. Tình hình sản xuất CNHT ngành nhựa – cao su
[bookmark: _Toc66367516][bookmark: _Toc69376147][bookmark: _Toc85466665]1.1. Đối CNHT ngành nhựa
[bookmark: _Toc66266049]Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tháng 9/2021 khối lượng sản xuất Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxy, dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa ankyt, polyalyl este và polyeste khác, dạng nguyên sinh đạt 43,47 nghìn tấn, giảm 9,85% so tháng trước nhưng tăng 19,15% so cùng kỳ năm 2020. 9 tháng năm 2021, tổng lượng sản xuất nguyên liệu nhựa trên đạt 442,7 nghìn tấn, tăng 13,51% so cùng kỳ năm 2020.
Trong khi đó, nguyên liệu Plastic khác dạng nguyên sinh chưa được phân vào đâu; chất trao đổi ion có lượng sản xuất trong tháng 9/2021 đạt 37,47 nghìn tấn, tăng 11,96% so tháng trước nhưng giảm 10,64% so cùng kỳ năm 2020. Kết thúc 9 tháng đầu năm, tổng lượng nguyên liệu trên đã sản xuất được 339,17 nghìn tấn, tăng 0,25% so cùng kỳ năm 2020.
Lượng tiêu thụ nguyên liệu nhựa Plastic khác dạng nguyên sinh chưa được phân vào đâu; chất trao đổi ion trong tháng 8/2021 đạt 34,5 nghìn tấn, tăng 2,99% so tháng trước nhưng giảm 14,97% so cùng kỳ năm trước; còn Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxy, dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa ankyt, polyalyl este và polyeste khác, dạng nguyên sinh đạt 41,7 nghìn tấn, giảm 13,58% so tháng trước và 8,1% so cùng kỳ năm trước.
Bảng 1: Tham khảo một số chủng loại nhựa sản xuất tại một số địa phương tháng 9/2021 - ĐVT: Tấn
	Chủng loại
	Tỉnh/TP
	Tháng 9/2021
	So với
T8/2021
(%)
	So với
T9/2020
(%)
	9T/2021
	So với
9T/2020 (%)

	Plastic khác dạng nguyên sinh chưa được phân vào đâu; chất trao đổi ion
	Tổng
	37.471
	11,96
	-10,64
	339.173
	0,25

	
	Đồng Nai
	21.933
	12,84
	-7,42
	203.395
	-1,98

	
	Bắc Ninh
	9.052
	11,21
	-13,33
	82.773
	18,04

	
	Bình Dương
	6.156
	12,07
	-17,88
	50.447
	-13,85

	
	Quảng Nam
	330
	-17,22
	8,70
	2.558
	19,49

	Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxy, dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa ankyt, polyalyl este và polyeste khác, dạng nguyên sinh
	Tổng
	43.473
	-9,85
	19,15
	442.681
	13,51

	
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	23.686
	-16,80
	-18,40
	246.145
	6,80

	
	Quảng Ngãi
	13.424
	-1,99
	
	132.628
	19,37

	
	Đồng Nai
	2.992
	4,98
	-16,98
	35.409
	18,02

	
	Thái Bình
	3.371
	5,02
	-12,58
	28.499
	54,95


Nguồn: Tổng hợp số liệu sơ bộ từ các Cục Thống kê

Bảng 2: Tham khảo một số chủng loại nhựa tiêu thụ tại một số địa phương trong tháng 8/2021 - ĐVT: Tấn
	[bookmark: _Toc65744433][bookmark: _Toc65744471]Chủng loại
	Tỉnh/TP
	Tháng 8/2021
	So với
T7/2021
(%)
	So với
T8/2020
(%)
	8T/2021
	So với
8T/2020 (%)

	Plastic khác dạng nguyên sinh chưa được phân vào đâu; chất trao đổi ion
	Tổng
	34.584
	2,99
	-14,97
	294.658
	-1,43

	
	Đồng Nai
	20.095
	5,69
	-14,56
	176.620
	-5,30

	
	Bắc Ninh
	8.648
	-3,10
	-8,44
	71.822
	20,66

	
	Bình Dương
	5.488
	2,14
	-24,94
	44.124
	-13,83

	
	Quảng Nam
	352
	31,73
	-10,53
	2.092
	22,97

	Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxy, dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa ankyt, polyalyl este và polyeste khác, dạng nguyên sinh
	Tổng
	41.758
	-13,58
	-8,10
	389.547
	9,45

	
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	27.807
	-3,02
	0,28
	222.374
	10,55

	
	Quảng Ngãi
	9.481
	-22,96
	-23,52
	111.409
	0,11

	
	Đồng Nai
	1.286
	-72,19
	-60,97
	30.788
	11,01

	
	Thái Bình
	3.184
	17,27
	57,94
	24.976
	58,55


Nguồn: Tổng hợp số liệu sơ bộ từ các Cục Thống kê
[bookmark: _Toc66367518][bookmark: _Toc69376148][bookmark: _Toc85466666]1.2. Đối CNHT ngành cao su
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê chỉ số sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tháng 9/2021 tăng 2,4% so với tháng trước và giảm 14% so với tháng 9/2020. 
Tính chung 9 tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic giảm 1,8% so với cùng kỳ năm 2020.
Bảng 3: Tham khảo một số chủng loại cao su sản xuất trong tháng 9/2021 – Đvt: tấn
	[bookmark: _Toc66367519][bookmark: _Toc69376149]Chủng loại
	Tỉnh/TP
	Tháng 9/2021
	So với
T8/2021
(%)
	So với
T9/2020
(%)
	9T/2021
	So với
9T/2020 (%)

	Cao su tổng hợp và các chất thay thế cao su dẫn xuất từ dầu, ở dạng nguyên sinh hoặc tấm lá hoặc dải
	Tổng
	8.753
	6,01
	5,31
	54.533
	21,23

	
	Quảng Ninh
	3.120
	-2,95
	2,46
	26.148
	4,90

	
	Bình Thuận
	4.983
	12,49
	7,97
	24.422
	55,58

	
	Thừa Thiên Huế
	650
	6,21
	-0,31
	3.963
	-9,04


[bookmark: _Toc74303689][bookmark: _Toc77330615][bookmark: _Toc79831131][bookmark: _Toc82857005][bookmark: _Toc85466667]Nguồn: Tổng hợp số liệu sơ bộ từ các Cục Thống kê
Trong đó, cao su tổng hợp và các chất thay thế cao su dẫn xuất từ dầu, ở dạng nguyên sinh hoặc tấm lá hoặc dải có lượng sản xuất đạt 8,75 nghìn tấn, tăng 6,01% so tháng trước và 5,31% so cùng kỳ năm 2020.
Ngược lại, lượng tiêu thụ cao su tổng hợp và các chất thay thế cao su dẫn xuất từ dầu, ở dạng nguyên sinh hoặc tấm lá hoặc dải tăng, trong tháng 8/2021 đạt 7,26 nghìn tấn, tăng 7,85% so tháng trước nhưng giảm 16,57% so cùng kỳ năm 2020. Trong đó, lượng tiêu thụ tại tỉnh Bình Thuận tính đến hết tháng 8 là tăng mạnh nhất, đạt 16,65 nghìn tấn, tăng 17,12% so cùng kỳ năm 2020...
Bảng 4: Tham khảo lượng tiêu thụ nguyên liệu cao su tại các tỉnh trong tháng 8/2021 - ĐVT: Tấn
	Chủng loại
	Tỉnh/TP
	Tháng 8/2021
	So với
T7/2021
(%)
	So với
T8/2020
(%)
	8T/2021
	So với
8T/2020 (%)

	Cao su tổng hợp và các chất thay thế cao su dẫn xuất từ dầu, ở dạng nguyên sinh hoặc tấm lá hoặc dải
	Tổng
	7.258
	7,85
	-16,57
	42.545
	11,11

	
	Quảng Ninh
	3.356
	1,39
	9,49
	22.279
	9,14

	
	Bình Thuận
	3.362
	12,68
	-33,79
	16.648
	17,12

	
	Thừa Thiên Huế
	540
	23,85
	-3,05
	3.618
	-1,21


[bookmark: _Toc66367520][bookmark: _Toc69376150][bookmark: _Toc74303690][bookmark: _Toc77330616][bookmark: _Toc79831132][bookmark: _Toc82857006][bookmark: _Toc85466668]Nguồn: Tổng hợp số liệu sơ bộ từ các Cục Thống kê
[bookmark: _Toc66367521][bookmark: _Toc69376151][bookmark: _Toc85466669]II. Hoạt động thương mại đối các sản phẩm CNHT ngành nhựa – cao su
[bookmark: _Toc66367522][bookmark: _Toc69376152][bookmark: _Toc85466670]2.1. Hoạt động xuất nhập khẩu các sản phẩm CNHT ngành nhựa
[bookmark: _Toc51231846][bookmark: _Toc53129351][bookmark: _Toc56417033][bookmark: _Toc56417056][bookmark: _Toc58227092][bookmark: _Toc65050470][bookmark: _Toc65763062][bookmark: _Toc362425395][bookmark: _Toc376783650][bookmark: _Toc378148912][bookmark: _Toc384027140][bookmark: _Toc391370223][bookmark: _Toc414882031]- Xuất khẩu nguyên liệu nhựa: Theo số liệu thống kê, tháng 9/2021, kim ngạch xuất khẩu nguyên liệu nhựa của nước ta ước đạt trên 143,36 nghìn tấn với trị giá 208,51 triệu USD, giảm 2,42% về lượng và 0,33% về trị giá so với tháng trước; còn so với cùng kỳ năm 2020 giảm 6,04% về lượng nhưng lại tăng 46,74% về trị giá. 
Tính đến hết 9 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu nguyên liệu nhựa đạt 1,24 triệu tấn, trị giá 1,63 tỷ USD, tăng 17,63% về lượng và tăng 69,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.


Biểu đồ 1: Lượng xuất khẩu nguyên liệu nhựa - (Đvt: Nghìn tấn)


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan

[bookmark: _Toc500340689]Biểu đồ 2: Trị giá xuất khẩu nguyên liệu nhựa - (Đvt: Triệu USD)



[bookmark: _Toc436058583][bookmark: _Toc438802522][bookmark: _Toc441153309][bookmark: _Toc444507808][bookmark: _Toc446666008][bookmark: _Toc455061649][bookmark: _Toc456794208][bookmark: _Toc473052790][bookmark: _Toc486337975][bookmark: _Toc494375380][bookmark: _Toc501370321][bookmark: _Toc508888313][bookmark: _Toc518566277][bookmark: _Toc526753084][bookmark: _Toc531339694][bookmark: _Toc8807950][bookmark: _Toc8807977][bookmark: _Toc16068747][bookmark: _Toc31874569][bookmark: _Toc31874608][bookmark: _Toc33172806][bookmark: _Toc33601907][bookmark: _Toc37924906][bookmark: _Toc45704517][bookmark: _Toc469902777][bookmark: _Toc478718083][bookmark: _Toc485306050]Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
Tháng 9/2021, Asean là thị trường chính xuất khẩu nguyên liệu nhựa đạt 26,99 nghìn tấn, trị giá 41,5 triệu USD, giảm 17,18% về lượng và 14,24% về trị giá so với tháng trước, so với cùng kỳ năm 2020 tăng 50,18% về lượng và 87,34% về trị giá, chiếm 19,9% tỷ trọng xuất khẩu mặt hàng này.
Tiếp theo là các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Bangladesh, Pêru…
Tính đến hết 9 tháng đầu năm 2021, các thị trường chính xuất khẩu nguyên liệu nhựa của nước ta gồm có: Asean, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, EU tổng kim ngạch xuất khẩu sang 5 thị trường lớn này chiếm tới trên 57,31% tỷ trọng xuất khẩu mặt hàng này trong 9 tháng đầu năm 2021.


Bảng 5: Thị trường xuất khẩu nguyên liệu nhựa của Việt Nam tháng 9/2021
	Thị trường
	Tháng 9/2021
	So tháng 8/2021 (%)
	So tháng 9/2020 (%)
	Tỷ trọng KN T9/2021 (%)

	
	Lượng (Nghìn tấn)
	Trị giá  (Triệu USD)
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	

	Tổng KN
	143,36
	208,51
	-2,42
	-0,33
	-6,04
	46,74
	100,00

	Khối DNFDI
	96,57
	152,29
	-6,28
	-4,72
	7,04
	70,40
	73,04

	Khối Asean
	26,99
	41,50
	-17,18
	-14,24
	50,18
	87,34
	19,90

	Indonesia
	18,53
	26,15
	-5,45
	-8,76
	104,92
	134,24
	12,54

	Thái Lan
	2,61
	5,05
	-30,05
	-19,23
	-14,82
	12,80
	2,42

	Campuchia
	2,25
	3,56
	5,28
	12,32
	19,91
	87,31
	1,71

	Malaysia
	1,54
	3,47
	-31,98
	-9,62
	7,49
	90,16
	1,67

	Philippines
	1,53
	2,35
	-59,30
	-53,77
	-18,71
	21,79
	1,13

	Myanmar
	0,41
	0,63
	-59,74
	-46,13
	-30,41
	-5,76
	0,30

	Singapore
	0,14
	0,29
	18,10
	40,76
	33,01
	54,66
	0,14

	Ấn Độ
	24,28
	39,55
	21,95
	18,86
	64,08
	186,65
	18,97

	Trung Quốc
	24,41
	23,41
	-6,39
	-7,52
	-67,88
	-64,72
	11,23

	Nhật Bản
	8,75
	10,24
	-16,40
	-10,00
	60,80
	124,93
	4,91

	Thổ Nhĩ Kỳ
	1,34
	8,10
	-27,02
	-19,31
	142,75
	1.309,89
	3,89

	Bangladesh
	4,80
	6,20
	-16,85
	-11,05
	469,51
	476,76
	2,98

	Đài Loan (Trung Quốc)
	2,32
	4,75
	21,69
	9,60
	126,93
	350,54
	2,28

	Khối EU
	2,43
	4,15
	-26,47
	-28,07
	-48,53
	16,32
	1,99

	Italy
	2,34
	3,95
	-29,40
	-31,40
	-45,76
	20,13
	1,90

	Bồ Đào Nha
	0,10
	0,19
	
	
	-76,90
	-29,64
	0,09

	Pê Ru
	2,43
	3,93
	113,16
	128,33
	1.488,24
	2.924,69
	1,88

	Nigeria
	1,44
	1,99
	1.628,92
	1.409,24
	667,38
	581,52
	0,95

	Hàn Quốc
	0,67
	1,78
	15,81
	-11,14
	-53,77
	-20,94
	0,85

	Sri Lanka
	0,90
	1,42
	32,01
	24,01
	55,81
	131,17
	0,68

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	0,27
	1,32
	-10,74
	-10,00
	22,58
	47,39
	0,63

	Australia
	0,55
	0,87
	72,41
	36,00
	214,29
	230,06
	0,41

	Nam Phi
	0,37
	0,40
	56,41
	4,94
	-68,06
	-56,38
	0,19


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
Bảng 6: Thị trường xuất khẩu nguyên liệu nhựa của Việt Nam 9 tháng năm 2021
	Thị trường
	9T/2021
	So 9T/2020 (%)
	Tỷ trọng KN 9T/2021 (%)

	
	Lượng (Nghìn tấn)
	Trị giá  (Triệu USD)
	Lượng
	Trị giá
	

	Tổng KN
	1.240,91
	1.636,07
	17,63
	69,50
	100,00

	Khối DNFDI
	732,64
	1.085,98
	7,28
	65,14
	66,38

	Khối Asean
	269,67
	388,74
	38,52
	74,64
	23,76

	Indonesia
	164,96
	228,05
	78,49
	110,20
	13,94

	Thái Lan
	36,63
	56,51
	7,40
	34,12
	3,45

	Philippines
	24,85
	37,54
	4,81
	62,98
	2,29

	Malaysia
	19,96
	32,88
	-16,27
	30,73
	2,01

	Campuchia
	14,28
	21,58
	11,20
	50,97
	1,32

	Myanmar
	7,48
	9,51
	20,62
	29,78
	0,58

	Singapore
	1,51
	2,68
	-3,70
	23,29
	0,16

	Trung Quốc
	262,04
	225,24
	-42,49
	-38,58
	13,77

	Ấn Độ
	110,54
	186,14
	161,18
	350,12
	11,38

	Nhật Bản
	76,71
	81,00
	54,02
	82,24
	4,95

	Thổ Nhĩ Kỳ
	12,58
	56,51
	1.729,07
	7.265,21
	3,45

	Khối EU
	37,58
	53,12
	17,71
	123,61
	3,25

	Italy
	34,74
	49,91
	19,63
	131,63
	3,05

	Bồ Đào Nha
	2,84
	3,21
	-1,63
	45,31
	0,20

	Bangladesh
	38,21
	48,55
	49,12
	92,27
	2,97

	Đài Loan (Trung Quốc)
	14,48
	30,80
	40,49
	91,27
	1,88

	Hàn Quốc
	9,67
	21,80
	18,14
	56,70
	1,33

	Pê Ru
	14,77
	21,50
	357,36
	712,41
	1,31

	Sri Lanka
	6,51
	10,09
	-5,81
	43,45
	0,62

	Nam Phi
	8,79
	9,08
	-18,99
	1,07
	0,55

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	2,07
	8,53
	-5,26
	36,21
	0,52

	Nigeria
	5,86
	8,44
	80,25
	149,98
	0,52

	Australia
	3,76
	6,50
	-60,28
	-20,68
	0,40

	Canada
	1,93
	3,85
	79,00
	105,42
	0,24

	Bờ Biển Ngà
	1,50
	2,21
	12,57
	50,01
	0,14


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
- Nhập khẩu nguyên liệu nhựa: Theo thống kê sơ bộ, tháng 9/2021 kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa của nước ta đạt trên 475,89 nghìn tấn với trị giá 791,62 triệu USD, giảm 17,89% về lượng và 16,67% về trị giá so với tháng trước; còn so với cùng kỳ năm 2020 giảm 17,48% về lượng và tăng 8,32% về trị giá. 
Tính đến hết 9 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu nguyên liệu nhựa đạt trên 5,33 triệu tấn, trị giá 8,86 tỷ USD, tăng 9,2% về lượng và 47,87% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.


Biểu đồ 3: Lượng nhập khẩu nguyên liệu nhựa - (Đvt: Nghìn tấn)


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan

Biểu đồ 4: Trị giá nhập khẩu nguyên liệu nhựa - (Đvt: Triệu USD)


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
Tháng 9/2021, nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Hàn Quốc đạt 110,87 nghìn tấn với trị giá 182,67 triệu USD, giảm 21,75% về lượng và giảm 18,71% về trị giá so với tháng trước, chiếm tỷ trọng 23,08% kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa của Việt Nam; PP, PE, PET là những chủng loại được nhập nhiều từ thị trường này. 
Tháng 9/2021, nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc đạt 62,85 nghìn tấn với trị giá 129,29 triệu USD, giảm 20,99% về lượng và 19,6% về trị giá so với tháng trước, chiếm tỷ trọng 16,33%; Những chủng loại nhựa được nhập nhiều từ thị trường này là PP, PE và PVC. 
Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Asean đạt 90,37 nghìn tấn với trị giá 132,48 triệu USD, giảm 5,56% về lượng và 7,98% về trị giá so với tháng trước, chiếm tỷ trọng 16,74% kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa của Việt Nam; PE và PP là 2 chủng loại chất dẻo nguyên liệu được nhập nhiều từ thị trường này.
Tính đến hết 9 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu nguyên liệu nhựa của nước ta từ các thị trường đạt kim ngạch cao gồm có: Hàn Quốc, Trung Quốc, Asean, Đài Loan (Trung Quốc), Ả Rập Xê Út; tỷ trọng nhập khẩu từ 5 thị trường này chiếm tới gần 80% tổng kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa của cả nước trong 9 tháng đầu năm 2021.
Bảng 7: Thị trường nhập khẩu nguyên liệu nhựa của Việt Nam tháng 9/2021
	Thị trường
	Tháng 9/2021
	So tháng 8/2021 (%)
	So tháng 9/2020 (%)
	Tỷ trọng KN T8/2021 (%)

	
	Lượng (Nghìn tấn)
	Trị giá  (Triệu USD)
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	

	Tổng KN
	475,89
	791,62
	-17,89
	-16,67
	-17,48
	8,32
	100,00

	Khối DNFDI
	211,87
	414,72
	-21,56
	-19,03
	-18,20
	6,78
	52,39

	Hàn Quốc
	110,78
	182,67
	-21,75
	-18,71
	23,22
	45,36
	23,08

	Khối Asean
	90,37
	132,48
	-5,56
	-7,98
	-10,95
	10,36
	16,74

	Thái Lan
	47,08
	65,73
	-6,95
	-8,51
	-9,44
	11,78
	8,30

	Singapore
	15,33
	24,99
	-14,67
	-12,57
	-19,26
	-2,93
	3,16

	Malaysia
	14,65
	24,13
	-13,62
	-17,12
	-25,96
	-1,93
	3,05

	Indonesia
	9,00
	12,23
	41,44
	29,59
	-9,73
	21,11
	1,54

	Philippines
	4,30
	5,40
	13,26
	8,19
	487,82
	575,79
	0,68

	Trung Quốc
	62,85
	129,29
	-20,99
	-19,60
	-13,96
	5,47
	16,33

	Ả Rập Xê Út
	72,81
	91,35
	-23,73
	-23,79
	-26,27
	0,11
	11,54

	Đài Loan (Trung Quốc)
	38,36
	73,96
	-31,30
	-30,40
	-43,03
	-25,61
	9,34

	Hoa Kỳ
	23,03
	50,96
	-7,76
	3,15
	-60,47
	-6,31
	6,44

	Nhật Bản
	16,16
	39,56
	-27,78
	-22,60
	-29,65
	-5,88
	5,00

	Khối EU
	5,43
	20,66
	9,87
	17,34
	8,53
	36,38
	2,61

	Đức
	2,33
	11,31
	60,56
	69,44
	45,54
	47,58
	1,43

	Pháp
	0,68
	2,37
	76,36
	14,82
	39,14
	70,36
	0,30

	Bỉ
	0,61
	2,08
	-0,16
	11,68
	-32,29
	14,84
	0,26

	Hà Lan
	0,69
	1,63
	-32,52
	-39,79
	-34,94
	7,52
	0,21

	Tây Ban Nha
	0,50
	1,44
	-33,73
	-31,79
	25,51
	56,22
	0,18

	Italy
	0,43
	1,29
	-8,67
	-15,34
	-6,49
	-23,63
	0,16

	Thụy Điển
	0,20
	0,54
	-23,23
	-18,71
	93,07
	253,06
	0,07

	UAE
	10,29
	13,22
	-21,39
	-22,55
	-21,04
	4,35
	1,67

	Nga
	11,47
	12,74
	578,07
	559,83
	170,78
	255,17
	1,61

	Kuwait
	9,58
	11,07
	43,32
	46,72
	47,69
	95,68
	1,40

	Ấn Độ
	7,32
	10,32
	-59,53
	-54,94
	-65,28
	-46,24
	1,30

	Qatar
	7,95
	9,43
	7,26
	2,65
	47,70
	98,85
	1,19

	Australia
	0,84
	1,32
	111,28
	29,26
	211,07
	151,78
	0,17

	Canada
	0,69
	0,91
	27,81
	25,87
	-59,84
	-41,20
	0,12

	Nam Phi
	0,57
	0,78
	98,60
	92,58
	-56,86
	-35,93
	0,10

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	0,29
	0,66
	-55,47
	-43,35
	0,35
	19,94
	0,08

	Anh
	0,17
	0,65
	-47,45
	-51,92
	-51,75
	-40,14
	0,08

	Brazil
	0,15
	0,35
	-19,15
	-32,92
	-88,23
	-85,84
	0,04


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
Bảng 8: Thị trường nhập khẩu nguyên liệu nhựa của Việt Nam 9 tháng năm 2021
	Thị trường
	9T/2021
	So 9T/2020 (%)
	Tỷ trọng KN 9T/2021 (%)

	
	Lượng (Nghìn tấn)
	Trị giá  (Triệu USD)
	Lượng
	Trị giá
	

	Tổng KN
	5.331,27
	8.862,13
	9,20
	47,87
	100,00

	Khối DNFDI
	2.559,05
	4.891,47
	29,63
	65,24
	55,20

	Trung Quốc
	951,43
	1.754,92
	61,16
	90,72
	19,80

	Hàn Quốc
	1.016,21
	1.729,42
	20,99
	56,75
	19,51

	Khối Asean
	921,99
	1.421,33
	6,92
	44,85
	16,04

	Thái Lan
	482,91
	713,04
	8,11
	48,63
	8,05

	Malaysia
	177,00
	291,79
	5,75
	42,40
	3,29

	Singapore
	162,80
	277,07
	4,67
	35,81
	3,13

	Indonesia
	72,46
	103,37
	-13,40
	23,80
	1,17

	Philippines
	26,82
	36,07
	195,22
	297,94
	0,41

	Đài Loan (Trung Quốc)
	597,18
	1.181,14
	6,45
	53,13
	13,33

	Ả Rập Xê Út
	797,76
	990,12
	4,93
	44,91
	11,17

	Hoa Kỳ
	286,32
	489,04
	-44,55
	-8,57
	5,52

	Nhật Bản
	214,41
	471,96
	-5,34
	30,42
	5,33

	Khối EU
	53,85
	184,92
	18,02
	17,63
	2,09

	Đức
	16,40
	88,47
	-10,76
	-3,21
	1,00

	Pháp
	7,97
	22,94
	89,37
	86,65
	0,26

	Hà Lan
	9,74
	21,79
	40,24
	80,47
	0,25

	Tây Ban Nha
	6,58
	17,45
	41,65
	76,49
	0,20

	Bỉ
	6,99
	17,10
	30,18
	15,24
	0,19

	Italy
	4,78
	13,60
	-7,67
	-7,47
	0,15

	Thụy Điển
	1,40
	3,57
	53,35
	77,24
	0,04

	UAE
	119,48
	154,38
	2,02
	43,59
	1,74

	Ấn Độ
	97,43
	123,60
	-23,56
	3,33
	1,39

	Kuwait
	68,07
	77,72
	-1,35
	34,65
	0,88

	Qatar
	60,94
	73,38
	53,82
	114,93
	0,83

	Nga
	36,19
	40,40
	22,25
	52,07
	0,46

	Brazil
	5,23
	13,15
	-46,38
	-41,42
	0,15

	Canada
	9,88
	12,30
	0,20
	35,70
	0,14

	Anh
	3,40
	11,22
	5,56
	21,45
	0,13

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	5,07
	10,39
	19,23
	24,21
	0,12

	Australia
	5,44
	9,84
	-19,12
	12,82
	0,11

	Nam Phi
	6,23
	7,59
	-62,23
	-52,66
	0,09


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
[bookmark: _Toc66367523][bookmark: _Toc69376153][bookmark: _Toc85466671]2.2. Hoạt động xuất nhập khẩu các sản phẩm CNHT ngành cao su
- Xuất khẩu nguyên liệu cao su: Trong tháng 9/2021, xuất khẩu cao su của nước ta đạt 180,68 nghìn tấn, trị giá đạt 299,03 triệu USD, giảm 4,76% về lượng và 3,96% về trị giá so tháng trước; còn so cùng kỳ năm trước thì giảm 12,04% về lượng nhưng tăng 12,90% về trị giá.
 9 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu cao su của cả nước đạt 1,29 triệu tấn, trị giá 2,15 tỷ USD, tăng 15,76% về lượng và 51,16% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. 
Giá xuất khẩu bình quân trong tháng 9/2021 ở mức 1.646 USD/tấn, tăng 0,3% so với tháng 8/2021 và tăng 22,7% so với tháng 9/2020. 
Trong tháng 9/2021, giá mủ cao su nguyên liệu trong nước không có nhiều biến động. Tại Bình Phước giá thu mua mủ nước dao động ở mức 303-310 đồng/độ TSC. Tại Đắk Lắk, giá mủ chén đầu ghi nhận mức 16.000-18.000 đồng/kg tùy loại. Tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu dao động khoảng 323-325 đồng/độ TSC. Tại Đồng Nai, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu dao động ở mức 308-315 đồng/độ TSC.
Việt Nam hiện đứng thứ năm trên thế giới về diện tích cao su, chiếm khoảng 5,6% tổng diện tích toàn cầu. Sản lượng cao su của Việt Nam xếp thứ ba thế giới, chiếm khoảng 7,7% tổng lượng cao su tự nhiên thế giới, sau Thái Lan và Indonesia.
Hiện cả nước có 238 doanh nghiệp chế biến mủ cao su, công suất đạt gần 1,2 triệu tấn/năm. Riêng Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam có 44 nhà máy, xí nghiệp chế biến mủ cao su, với công suất thiết kế 433 nghìn tấn/năm, chiếm 36,1% công suất các cơ sở chế biến mủ cao su cả nước.
Biểu đồ 5: Lượng xuất khẩu cao su - (Đvt: Nghìn tấn)


Biểu đồ 6: Trị giá xuất khẩu cao su - (Đvt: Triệu USD)


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
Tính riêng 9 tháng đầu năm 2021, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam đạt 901,7 nghìn tấn, trị giá là 1,46 tỷ USD, tăng 4,86% về lượng và 35,33% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm 67,84% tỷ trọng xuất khẩu cao su của cả nước.
Hiện nay, nguồn cung cao su toàn cầu bị ảnh hưởng do tình trạng thiếu container vận chuyển. Việc Trung Quốc tăng cường dự trữ và dịch bệnh hoành hành cũng ảnh hưởng đến sản lượng cao su cung cấp ra thị trường.
Theo đó, xuất khẩu cao su của Việt Nam trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng nhờ nhu cầu từ Trung Quốc, thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam với lợi thế về vị trí địa lý và là thị trường truyền thống. Đồng thời giá cao su cũng ở mức cao so với cùng kỳ năm 2020.
Tại thị trường EU, những tháng đầu năm nay, EU là thị trường nhập khẩu cao su lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, thị phần cao su Việt Nam hiện chỉ chiếm khoảng 0,8% trong tổng trị giá nhập khẩu cao su của EU. Triển vọng xuất khẩu cao su Việt Nam trong thời gian tới sang các quốc gia EU được dự báo vẫn khả quan khi nhu cầu dự báo tiếp tục tăng, trong khi nguồn cung chưa thể sớm hồi phục.
Với Hoa Kỳ, 9 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu cao su đạt trên 30,2 nghìn tấn, trị giá là 52,13 tỷ USD, tăng 88,59% về lượng và 141,15% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.
Đánh giá chung triển vọng xuất khẩu cao su sang hầu hết thị trường thời gian tới, Cục Xuất nhập khẩu cho rằng phụ thuộc vào chiến dịch tiêm chủng tích cực ở các nền kinh tế phát triển - yếu tố hỗ trợ phục hồi sản xuất và làm tăng nhu cầu cao su toàn cầu, nhất là ở những thị trường như Trung Quốc, Hoa Kỳ và EU.
Bảng 9: Tham khảo thị trường xuất khẩu cao su trong tháng 9/2021
	Tên thị trường
	Tháng 9/2021
	So tháng 8/2021 (%)
	So tháng 9/2020 (%)

	
	Lượng (Tấn)
	Trị giá (Triệu USD)
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá

	Tổng kim ngạch
	180.682
	299,03
	-4,76
	-3,96
	-12,04
	12,90

	Trung Quốc
	123.013
	199,26
	-9,95
	-10,19
	-26,32
	-7,02

	Ấn Độ
	15.638
	27,76
	14,95
	18,77
	169,25
	255,56

	Hàn Quốc
	4.603
	8,04
	69,04
	66,45
	56,62
	88,87

	Đức
	4.561
	7,99
	8,03
	6,89
	108,93
	163,09

	Hoa Kỳ
	4.088
	6,76
	-2,48
	3,58
	65,98
	117,71

	Đài Loan (Trung Quốc)
	3.462
	6,16
	-12,27
	-11,13
	-23,81
	0,32

	Indonesia
	3.167
	5,35
	74,20
	72,06
	71,75
	119,83

	Thổ Nhĩ Kỳ
	3.101
	5,38
	64,33
	59,99
	41,66
	83,30

	Sri Lanka
	2.176
	3,94
	-32,88
	-28,67
	150,40
	268,19

	Nga
	1.927
	3,07
	-31,01
	-34,21
	298,14
	431,19

	Tây Ban Nha
	1.772
	2,86
	27,03
	23,78
	30,39
	79,95

	Italy
	1.372
	2,24
	-9,14
	-11,54
	71,07
	140,20

	Hà Lan
	1.234
	2,02
	68,81
	56,92
	60,47
	86,75

	Pakistan
	1.137
	1,90
	-21,48
	-17,43
	13,02
	49,58

	Nhật Bản
	1.129
	2,15
	-1,05
	-1,39
	60,14
	110,64

	Brazil
	1.006
	1,64
	-29,11
	-12,11
	-15,03
	34,09

	Séc
	806
	1,33
	67,92
	74,70
	1.243,33
	1.458,62

	Canada
	648
	1,36
	45,95
	67,48
	-4,57
	36,26

	Bangladesh
	646
	1,22
	59,51
	69,52
	-15,00
	9,20

	Bỉ
	548
	0,68
	-33,82
	-33,61
	-32,35
	-13,24

	Achentina
	363
	0,59
	-15,19
	-14,01
	197,54
	241,96

	Pháp
	363
	0,70
	-17,87
	-17,08
	0,00
	32,85

	Malaysia
	317
	0,55
	10,07
	11,92
	-71,34
	-60,93

	Phần Lan
	302
	0,57
	0,00
	1,08
	199,01
	264,94

	Mexico
	279
	0,56
	25,68
	41,56
	6,49
	47,50

	Anh
	235
	0,29
	-45,85
	-55,76
	267,19
	311,44

	Pê Ru
	200
	0,44
	150,00
	145,57
	900,00
	1.268,66

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	42
	0,08
	-76,80
	-74,06
	-44,74
	-43,58

	Thụy Điển
	40
	0,07
	
	
	-81,98
	-74,98

	Singapore
	30
	0,06
	
	
	
	

	Ukraine
	20
	0,04
	-4,76
	1,21
	
	


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
Bảng 10: Tham khảo thị trường xuất khẩu cao su trong 9 tháng năm 2021
	Thị trường XK
	9 tháng năm 2021
	So 9 tháng năm 2020 (%)
	Tỷ trọng XK 9 tháng 2021 (%)

	
	Lượng (Tấn)
	Trị giá (Triệu USD)
	Lượng
	Trị giá
	

	Tổng kim ngạch
	1.288.191
	2.150,48
	15,76
	51,16
	

	Trung Quốc
	901.734
	1.458,80
	4,86
	35,33
	67,84

	Ấn Độ
	76.606
	136,64
	85,05
	139,62
	6,35

	Hàn Quốc
	32.186
	59,41
	52,63
	90,90
	2,76

	Hoa Kỳ
	30.168
	52,13
	88,59
	141,15
	2,42

	Đài Loan (Trung Quốc)
	28.139
	51,20
	37,32
	82,12
	2,38

	Đức
	27.439
	50,57
	87,49
	143,48
	2,35

	Thổ Nhĩ Kỳ
	23.217
	42,87
	47,96
	92,63
	1,99

	Sri Lanka
	16.400
	30,89
	174,39
	271,77
	1,44

	Indonesia
	14.125
	25,00
	54,35
	92,41
	1,16

	Nga
	12.590
	21,98
	183,49
	277,74
	1,02

	Italy
	11.706
	21,08
	94,81
	152,92
	0,98

	Pakistan
	10.986
	18,47
	89,54
	151,20
	0,86

	Tây Ban Nha
	10.308
	18,14
	47,83
	101,77
	0,84

	Brazil
	8.981
	14,88
	29,67
	79,28
	0,69

	Nhật Bản
	8.096
	15,87
	8,44
	45,76
	0,74

	Hà Lan
	7.638
	12,82
	39,48
	82,94
	0,60

	Bỉ
	5.921
	7,99
	75,28
	131,25
	0,37

	Canada
	5.597
	12,18
	62,85
	141,96
	0,57

	Bangladesh
	4.038
	7,63
	-8,77
	18,30
	0,35

	Malaysia
	3.977
	6,70
	-41,32
	-14,70
	0,31

	Pháp
	2.979
	6,06
	43,50
	89,97
	0,28

	Séc
	2.337
	3,75
	118,62
	197,66
	0,17

	Anh
	2.246
	3,58
	53,73
	96,20
	0,17

	Phần Lan
	2.137
	4,17
	92,70
	147,87
	0,19

	Achentina
	2.063
	3,64
	37,99
	67,28
	0,17

	Mexico
	1.886
	3,91
	115,05
	198,06
	0,18

	Pê Ru
	1.098
	2,35
	43,16
	100,91
	0,11

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	985
	2,13
	33,11
	56,11
	0,10

	Ukraine
	304
	0,64
	52,00
	105,31
	0,03

	Thụy Điển
	262
	0,49
	-56,69
	-41,27
	0,02

	Singapore
	202
	0,42
	66,94
	122,05
	0,02
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- Nhập khẩu nguyên liệu cao su: Theo Tổng cục Thống kê, nhập khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 9/2021 đạt 171,7 nghìn tấn, trị giá 229,43 triệu USD, giảm 6,89% về lượng và 7,99% về trị giá so với tháng trước; còn so cùng kỳ năm 2021 tăng 48,66% về lượng và 67,34% về trị giá.
Theo đó, 9 tháng đầu năm 2021, tổng lượng cao su nhập khẩu đạt 1,42 triệu tấn, trị giá là 2,03 tỷ USD, tăng đến 108,83% về lượng và 126,99% về trị giá so cùng kỳ năm 2020.


Biểu đồ 7: Lượng nhập khẩu cao su - (Đvt: Nghìn tấn)


Biểu đồ 8: Trị giá nhập khẩu cao su - (Đvt: Triệu USD)
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- Về thị trường nhập khẩu: Trong tháng 9/2021, nước ta nhập khẩu cao su nhiều nhất từ khu vực ASEAN, với lượng nhập lên đến 144,4 nghìn tấn, trị giá là 167,05 triệu USD, giảm 5,84% về lượng và 6,99% về trị giá so tháng trước; còn so cùng kỳ năm trước thì tăng đến 120,37% về lượng và 144,18% về trị giá. Đáng chú ý, trong khu vực này, thị trường mà nước ta nhập khẩu nhiều nhất là Campuchia; Lào; Thái Lan và Indonesia…
Tiếp theo là thị trường Lào ốc với lượng nhập đạt 13,67 nghìn tấn, trị giá là 18,21 triệu USD, tăng 64,34% về lượng và 69,39% về trị giá so tháng trước còn so cùng kỳ năm trước tăng 29,95% về lượng và 66,83% về trị giá...
Bảng 11: Thị trường nhập khẩu cao su trong tháng 9/2021
	Tên thị trường
	Tháng 9/2021
	So tháng 8/2021 (%)
	So tháng 9/2020 (%)

	
	Lượng (Tấn)
	Trị giá (Triệu USD)
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá

	Tổng kim ngạch
	171.707
	229,43
	-6,89
	-7,99
	48,66
	67,34

	Campuchia
	125.479
	137,71
	-7,35
	-7,77
	181,08
	231,72

	Lào
	13.675
	18,21
	64,34
	69,39
	29,95
	66,83

	Hàn Quốc
	9.738
	21,60
	5,09
	10,26
	-17,59
	40,07

	Trung Quốc
	4.823
	11,04
	-6,02
	-5,59
	-19,23
	17,51

	Nhật Bản
	3.717
	10,68
	-12,44
	-10,73
	-49,11
	-18,76

	Thái Lan
	3.323
	6,54
	-45,84
	-43,4
	-30,71
	-4,34

	Đài Loan (Trung Quốc)
	2.602
	5,76
	-52,6
	-52
	-47,72
	-30,41

	Indonesia
	1.281
	3,41
	-13,33
	-10,14
	-61,33
	-44,81

	Hoa Kỳ
	818
	2,36
	-37,46
	-38,38
	-66,56
	-45,01

	Nga
	767
	1,65
	-22,53
	-26,94
	-76,24
	-49,13

	Malaysia
	637
	1,17
	-66,22
	-70,6
	-61,37
	-47,86

	Ba Lan
	511
	0,86
	174,73
	133,68
	49,42
	202,99

	Đức
	244
	0,60
	306,67
	131,17
	-26,28
	4,01

	Bỉ
	135
	0,16
	27,36
	-18,05
	84,93
	9,36

	Anh
	79
	0,13
	102,56
	11,55
	-24,76
	-17,77

	Hà Lan
	58
	0,16
	132
	114,88
	728,57
	596,15

	Pháp
	37
	0,21
	-15,91
	-19,27
	-85,14
	-76,26

	Canada
	10
	0,08
	-9,09
	-9,78
	
	

	Myanmar
	
	0,00
	-100
	-100
	-100
	-100
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Bảng 12: Thị trường nhập khẩu cao su trong 9 tháng năm 2021
	Thị trường NK
	9 tháng năm 2021
	So 9 tháng năm 2020 (%)
	Tỷ trọng NK 9 tháng 2021 (%)

	
	Lượng (Tấn)
	Trị giá (Triệu USD)
	Lượng
	Trị giá
	

	Tổng kim ngạch
	1.421.810
	2.029,74
	108,83
	126,99
	

	Campuchia
	890.464
	960,51
	315,19
	390,98
	47,32

	Lào
	81.681
	106,94
	26,42
	52,13
	5,27

	Hàn Quốc
	107.027
	227,56
	4,42
	62,43
	11,21

	Trung Quốc
	67.139
	154,17
	84,3
	150,79
	7,60

	Nhật Bản
	46.354
	123,58
	-2,98
	23,65
	6,09

	Thái Lan
	45.801
	91,90
	10,97
	55,66
	4,53

	Đài Loan (Trung Quốc)
	57.442
	128,29
	53,04
	102,97
	6,32

	Indonesia
	22.677
	47,23
	-14,96
	5,77
	2,33

	Hoa Kỳ
	14.660
	35,13
	10,86
	26,93
	1,73

	Nga
	16.875
	30,05
	-8,66
	27,17
	1,48

	Malaysia
	12.966
	24,97
	-7,68
	22,17
	1,23

	Ba Lan
	5.374
	8,54
	42,43
	123,83
	0,42

	Đức
	2.139
	5,48
	-0,19
	7,9
	0,27

	Bỉ
	478
	0,82
	-37,92
	-27,12
	0,04

	Anh
	395
	1,12
	-9,4
	22,56
	0,06

	Hà Lan
	1.656
	2,55
	1108,76
	640,43
	0,13

	Pháp
	1.779
	6,12
	-17,37
	-10,74
	0,30

	Canada
	120
	0,73
	-25,93
	-17,3
	0,04

	Myanmar
	629
	1,00
	-87,22
	-84,51
	0,05
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2.3. Một số nhận định, dự báo
Đối CNHT nhựa:
Mức tăng trưởng kinh tế ổn định (ở mức cao so với mặt bằng chung thế giới), đặc biệt nhu cầu ngành xây dựng, hạ tầng, tiêu dùng cũng như thu nhập bình quân đầu người gia tăng (cùng với đó là sự gia tăng của tầng lớp trung lưu khiến nhu cầu mua sắm gia tăng) sẽ là động lực chính cho đầu ra ngành công nghiệp nhựa trong nước.
Bên cạnh đó, các Hiệp định tự do thương mại Việt Nam đã và đang ký kết như FTAs, và RCEP cũng là những yếu tố tích cực giúp cho sản phẩm nhựa Việt Nam tăng khả năng cạnh tranh khi xuất khẩu sang các thị trường khác. Đặc biệt, RCEP sẽ giúp các công ty Việt Nam mở rộng phạm vi khu vực nguồn nguyên liệu được đảm bảo yêu cầu quy tắc xuất xứ (nếu nguồn nguyên liệu sản xuất của các công ty Việt Nam được nhập từ 1 trong 16 nước như Australia, Newzealand, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, các nước khu vực Đông Nam Á… đều đáp ứng quy tắc xuất xứ) để được hưởng ưu đãi giảm thuế xuất khẩu còn từ 0%-5%.
Đối CNHT cao su:
[bookmark: _Toc66367525][bookmark: _Toc69376155]Tổng sản lượng cao su thế giới trong nửa đầu năm 2021 đã đạt 4,5 triệu tấn, trong khi tổng lượng tiêu thụ trong giai đoạn này đã đạt khoảng 5,4 triệu tấn. Chênh lệnh giữa cung và cầu rơi vào khoảng hơn 800.000 tấn về phía cầu. Sự sụt giảm trong tổng sản lượng cao su đã bắt đầu từ năm 2020 nhưng chênh lệch cung cầu bắt đầu trở nên rõ rệt hơn trong năm 2021. Khoảng 65% cao su thiên nhiên được sản xuất tại Đông Nam Á, hiện đang chịu ảnh hưởng mạnh từ dịch bệnh rụng lá trên cây cao su. 
Theo ACBS có những báo cáo đã chỉ ra rằng, suốt thời gian dài giá cao su giảm về mức thấp, những nông dân trồng cao sau đã giảm việc chăm sóc cây, dẫn đến việc cung cấp ít chất dinh dưỡng cho cây cao su hơn và làm cây dễ mắc bệnh hơn. Hiện dịch bệnh chỉ mới ảnh hưởng đến cây cao su ở Thái Lan, Sri Lanka, Ấn Độ và Malaysia. Tuy nhiên Hiệp hội Cao su Việt Nam cũng đã đưa ra cảnh báo tới các thành viên để có sự chuẩn bị tốt hơn nếu dịch bệnh lan tới Việt Nam, đặc biệt là với các thành viên có vườn cao su ở Campuchia, nơi có vị trí địa lý gần với Thái Lan. 
Sự phát triển của vùng trồng cao su đã chịu nhiều áp lực khi giá cao su bước vào xu hướng giảm từ năm 2013 đến 2019. Ở Indonesia, diện tích trồng cây công nghiệp mới chuyển sang chủ yếu tập trung vào cây cọ dầu, có thời gian thu hoạch ngắn hơn so với cao su. Thái Lan cũng có thời gian khuyến khích nông dân thay thế cây cao su bằng các loại cây khác, do tình hình giá thấp kéo dài. Mặc dù ANRPC đã dự báo sản lượng cao su sẽ vượt cung trong năm 2021, tuy nhiên thực tế cho thấy thị trường cao su đang thiếu hụt nguồn cung trong nửa đầu 2021. ACBS tin rằng tình trạng thiếu cung sẽ tiếp tục diễn ra đến cuối năm 2021.
Theo đó, ACBS kỳ vọng giá cao su cho năm 2021 có thể duy trì mức 230 JPY/kg, cao hơn 44% bình quân năm 2020, có thể tạo tác động tích cực lên các nhà sản xuất cao su và bù đắp sự sụt giảm về sản lượng. Các công ty sản xuất cao su Việt Nam cũng sẽ được hưởng lợi từ giá cao su cao. Mặc khác, giá cao su nguyên liệu tăng cao có thể gây bất lợi đối với các doanh nghiệp săm lốp.
[bookmark: _Toc85466672]III. Các hoạt động hợp tác sản xuất, đầu tư, thương mại sản phẩm CNHT ngành nhựa – cao su
* Hạn chế của ngành nhựa: Thiếu nguồn cung nguyên liệu
Nguyên liệu đầu vào chính của ngành nhựa là các bột nhựa và hạt nhựa PE, PP, PVC, PS và PET, được sản xuất chủ yếu từ dầu-khí-than. Trong đó 75%-80% nguyên liệu và phụ liệu đầu vào phục vụ cho hoạt động sản xuất nhựa phải nhập khẩu do nguồn cung trong nước hiện nay chỉ có thể đáp ứng khoảng 1 triệu tấn nguyên phụ liệu (chủ yếu là nhựa PVC, PET và PP), đặc biệt thiếu nguồn cung nguyên liệu nhựa tái sinh, công nghiệp hỗ trợ ngành nhựa chưa phát triển.
Chi phí cho nguyên liệu chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu chi phí của ngành nhựa. Tuy nhiên các công ty nhựa Việt Nam không thể chủ động nguồn cung cấp trong nước, phải nhập khẩu đến 80% nguyên liệu đầu vào. Tình trạng này dẫn đến việc các công ty nhựa phải duy trì tồn kho nguyên liệu lớn để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn. Kéo theo đó là chi phí tài chính gia tăng, cộng thêm rủi ro về thay đổi tỷ giá và giá dầu thế giới. Hạn chế này là đặc điểm chung của cả ngành nhựa Việt Nam và khó có thể thay đổi trong vài năm tới.
Lượng lớn nguyên liệu đầu vào phải nhập khẩu sẽ khiến các công ty xuất khẩu sản phẩm nhựa khó tận dụng được ưu đãi thuế do những quy định liên quan đến xuất xứ hàng hóa. Bên cạnh đó, giá nhựa nguyên liệu nhập khẩu thường biến động tương ứng với thay đổi của giá dầu (nhất là thời gian vừa qua khi giá dầu tăng/giảm bất thường và khó dự báo), tạo nên những rủi ro về chi phí đầu vào và lỗ do chênh lệch tỷ giá USD/VND, làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của các công ty nội địa. Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ của Chính phủ chỉ mới tập trung vào một số sản phẩm nhựa, chưa có cơ chế và chính sách hỗ trợ riêng cho toàn ngành.
Các sản phẩm nhựa Việt Nam hầu hết nằm ở phân khúc tầm thấp nên các công ty quy mô nhỏ và vừa (chiếm hơn 90% trong tổng số 2.000 công ty nhựa) thường ít chú trọng đến việc đầu tư công nghệ, máy móc hiện đại. Bên cạnh đó, các công ty vừa và nhỏ thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay do những hạn chế về tài sản đảm bảo, chi phí lãi vay cao… Chỉ có một số rất ít các công ty có quy mô sản xuất lớn chịu đầu tư chuyên sâu và có những sản phẩm đáp ứng được nhu cầu và thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng. Điều này khiến sức cạnh tranh của sản phẩm nhựa Việt Nam trên thị trường không lớn, đặc biệt là những sản phẩm nhựa gia dụng.
Thuế nhập khẩu đối với hạt nhựa PP đã tăng từ 1 lên 3% kể từ 01/01/2017. Hiện nay, tỷ lệ nguyên liệu nhập khẩu mà ngành công nghiệp nhựa Việt Nam từ nước ngoài lên tới 80% tổng nhu cầu cho chất dẻo nguyên liệu. Hạt nhựa PP là một trong hai nguyên liệu nhựa phải nhập khẩu nhiều nhất, việc tăng thuế nhập khẩu đối với hạt nhựa PP sẽ tác động không nhỏ tới chi phí đầu vào của các công ty sản xuất nhựa nói chung và đặc biệt là những công ty sản xuất nhựa bao bì có nguồn gốc PP.
* 22 nhà máy chế biến mủ cao su của Việt Nam đã được cấp chứng chỉ quốc tế
Hội thảo quốc tế về chia sẻ một số kết quả, kinh nghiệm của doanh nghiệp và cao su tiểu điền đã đạt chứng chỉ quốc tế về quản lý bền vững rừng cao su và chuỗi hành trình sản phẩm, đồng thời xây dựng kết nối với thị trường, đã thu hút được gần 250 đại biểu từ nhiều quốc gia: Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan, Indonedia, Pháp, Đức, Italia, Thuỵ Sỹ… Sự kiện diễn ra ngày 22/9/2021 theo hình thức trực tuyến do Hệ thống chứng chỉ rừng quốc tế (PEFC) tổ chức.
Hội thảo cũng nhận được sự quan tâm và tham dự từ các công ty sản xuất ô tô, sản xuất lốp xe hơi lớn trong khu vực, thành viên các tổ chức quốc tế về phát triển cao su thiên nhiên bền vững và đại diện các tổ chức phi chính phủ về các vấn đề môi trường, xã hội.
Quản lý khu vực Đông Nam Á của PEFC cho biết, cao su thiên nhiên là nguyên liệu thiết yếu để tạo ra hơn 40.000 loại sản phẩm và nằm trong chuỗi cung ứng trị giá 300 tỷ USD hàng năm.Bên cạnh cao su đại điền, sản phẩm cao su còn được canh tác và thu hoạch bởi sự nỗ lực của hàng triệu tiểu điền đang cố gắng đạt được và duy trì sinh kế bền vững. Khoảng 85% sản lượng cao su được khai thác bởi các hộ tiểu điền trong khu vực Đông Nam Á. Sản xuất loại cao su này một cách bền vững là điều cần thiết đối với sức khỏe lâu dài của các khu rừng trên thế giới – đặc biệt là các khu rừng ở Đông Nam Á.
PEFC là hệ thống chứng chỉ rừng lớn nhất trên thế giới và là lựa chọn của các chủ rừng nhỏ, với hơn 300 triệu ha trên 49 hệ thống quốc gia đạt tiêu chuẩn bền vững của PEFC. Có trụ sở chính tại Geneva (Thụy Sĩ), PEFC được công nhận về vai trò cung cấp đánh giá độc lập, chứng thực và công nhận các hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia. PEFC có mối quan hệ rộng rãi với các bên liên quan khắp Đông Nam Á, đây là nơi sản xuất phần lớn cao su thiên nhiên trên thế giới.
Quản lý rừng bền vững và chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm là những khái niệm mới đối với ngành sản xuất và chế biến các sản phẩm từ cao su.Thông qua các dự án thí điểm mà PEFC và các thành viên của các quốc gia thực hiện với các tổ chức, doanh nghiệp, nhóm hộ tiểu điền trong khu vực Đông Nam Á đã chứng minh việc thực hiện chứng chỉ này là hoàn toàn khả thi và cần thiết đối với ngành cao su.
Bên cạnh loại hình chứng nhận đơn cho các chủ rừng là các công ty, nhờ hợp tác với những cao su tiểu điền ở tất cả các quy mô, PEFC đã áp dụng thành công loại hình Chứng nhận theo nhóm, cho phép các tiểu điền phối hợp và triển khai các biện pháp quản lý bền vững cùng nhau.
Tại Hội thảo, các đại biểu từ nhiều quốc gia: Việt Nam, Thái Lan, Malaysia… đã chia sẻ những thông tin chi tiết về những thành công từ các dự án thí điểm mà PEFC đã triển khai trong ngành cao su.Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam cho biết, hiện nay diện tích cao su của cả nước đạt khoảng hơn 900 ngàn ha, với hơn 70% diện tích đang cho thu hoạch mủ. Doanh nghiệp nhà nước mà chủ yếu là các công ty thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) hiện đang nắm giữ khoảng 38,4% trong tổng diện tích, các hộ gia đình nắm giữ 51,9% và phần còn lại (9,7%) là phần diện tích của các công ty tư nhân.Hàng năm, lượng cung cao su thiên nhiên từ Việt Nam đạt khoảng hơn 1 triệu tấn, trong đó lượng cung từ các hộ tiểu điền chiếm khoảng 60%. Lượng cung còn lại (33% trong tổng lượng cung) là từ các công ty cao su nhà nước và từ công ty tư nhân.
Tại Việt Nam, Cơ quan thành viên quốc gia của PEFC-VFCS (Hệ thống chứng chỉ rừng Việt Nam) được vận hành dưới sự quản lý của Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam đã kết nối và hướng dẫn VRG tạo điều kiện hỗ trợ cho các thành viên trong tập đoàn, xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và đăng ký thực hiện chứng chỉ rừng.PEFC đã thí điểm chứng nhận sản phẩm cao su thiên nhiên và gỗ cao su cho cả đại điền và tiểu điền ở Việt Nam. Bên cạnh loại hình chứng nhận đơn cho các chủ rừng là các công ty, nhờ hợp tác với những cao su tiểu điền ở tất cả các quy mô, PEFC đã áp dụng thành công loại hình chứng nhận theo nhóm, cho phép các hộ tiểu điền phối hợp và triển khai các biện pháp quản lý bền vững cùng nhau.
Ban Chỉ đạo Phát triển bền vững thuộc VRG thông tin, đến tháng 8/2021, đã có trên 54.500 ha cao su của 12 công ty thành viên VRG được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC-FM và 22 nhà máy chế biến mủ cao su được cấp chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm PEFC-CoC.Tổng sản lượng mủ cao su có chứng chỉ ước tính đạt hơn 60.000 tấn, và hơn 300.000 m3 gỗ cao su đạt chứng chỉ VFCS/PEFC. VRG dự kiến đến cuối năm 2021 có trên 268.000 ha cao su tại Việt Nam hoàn thành phương án quản lý rừng bền vững, trong đó, khoảng 100.000 ha có chứng chỉ VFCS/PEFC-FM và khoảng 38 nhà máy chế biến có chứng chỉ PEFC-CoC…
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